
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:Phòng 401 - Nguyễn Văn Tráng

Môn học: Anh văn giao tiếp quốc tế 2   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1043

Giảng viên:  Trần Nguyễn Hoài Phương

Ngày thi:  09/05/2026

Giờ thi: 09g00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên
Lớp 

ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh 

viên

Ký tên

Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22304463 Phan Thị Mỹ Hạnh TVD HT-QĐ3059/QĐ-ĐHHS,18/09/2025 1043

2 22304616 Võ Thị Trâm Anh MKD HT-QĐ17/QĐ-ĐHHS, 06/01/2026 1043

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: Phòng 305 - Nguyễn Văn Tráng

Môn học:  Anh văn giao tiếp quốc tế 5 (AV210DL01)   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1142

Giảng viên:  Lê Nguyệt Tú Anh

Ngày thi: 09/05/2026

Giờ thi:14g30

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên
Lớp 

ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh 

viên

Ký tên

Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22304353 Nguyễn Lê Minh Tâm TVD HT-QĐ17/QĐ-ĐHHS, 06/01/2026 1142

2 22301037 Nguyễn Thị Huyền Trang MKD HT-QĐ17/QĐ-ĐHHS, 06/01/2026 1142

3 22300015 Trần Thị Kim Duyên BLD HT-QĐ17/QĐ-ĐHHS, 06/01/2026 1142

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:Phòng 307 - Nguyễn Văn Tráng

Môn học:Anh văn giao tiếp quốc tế 6    - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1115

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Thiên Nam

Ngày thi:  09/05/2026

Giờ thi: 16g15

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên

Lớp 

ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh 

viên

Ký tên Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 222304473 Hoàng Trung Chính QLD HT-QĐ17/QĐ-ĐHHS, 06/01/2026 1115

2 22304192 Trương Ấn Độ QLD HT-QĐ360/QĐ-ĐHHS,26/01/2026 1115

3 22300015 Trần Thị Kim Duyên BLD HT-QĐ17/QĐ-ĐHHS, 06/01/2026 1115

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:Phòng 501 - Nguyễn Văn Tráng

Môn học: Anh văn kinh doanh - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học:  1091

Giảng viên: Trần Kim Thảo

Ngày thi:  10/05/2026 

Giờ thi: 16g30

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên

Lớp 

ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh 

viên

Ký tên Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403858 Lê Minh Chính TAD HT-QĐ17/QĐ-ĐHHS, 06/01/2026 1091

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:e-Learning 007

Môn học:Luật Hình sự&Tố tụng Hình sự - Số tín chỉ: 

Lớp môn học: 1070

Giảng viên: Vũ Duy Nam

Ngày thi: 4/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên

Lớp 

ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh 

viên

Ký tên Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403380 Nguyễn Tường Vi BLD HT-QĐ17/QĐ-ĐHHS, 06/01/2026 1070

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: Phòng 501 - Nguyễn Văn Tráng

Môn học:   Anh văn Kinh doanh - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1091

Giảng viên:  Trần Kim Thảo

 Ngày thi:  10/05/2026

Giờ thi: 16g30

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên

Lớp 

ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh 

viên

Ký tên Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403858 Lê Minh Chính TAD HT-QĐ17/QĐ-ĐHHS, 06/01/2026 1091

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: Phòng 405 - Nguyễn Văn Tráng

Môn học:Kỹ năng Nghe & Nói tiếng Anh 1  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1123

Giảng viên:  Bùi Thị Hòa

Ngày thi: 09/05/2026

Giờ thi: 09g30

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên

Lớp 

ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh 

viên

Ký tên Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22500900 Bùi Thị Huyền Trang TAD HT-QĐ17/QĐ-ĐHHS, 06/01/2026 1123

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: Phòng 502 - Nguyễn Văn Tráng

Môn học: KN Tổ chức Họp&Đàm phán TM  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1127

Giảng viên: Nguyễn Văn Chương

Ngày thi: 09/05/2026

Giờ thi:11g00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên

Lớp 

ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh 

viên

Ký tên Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22301626 Nguyễn Thị Phương Châu TAD HT-QĐ17/QĐ-ĐHHS, 06/01/2026 1127

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:Phòng 507 - Nguyễn Văn Tráng

Môn học:  Anh văn giao tiếp quốc tế 4  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1114

Giảng viên: Nguyễn Hương Anh

Ngày thi: 09/05/2026

Giờ thi:12g30

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên

Lớp 

ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh 

viên

Ký tên Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22304436 Lê Tiến Anh BLD HT-QĐ17/QĐ-ĐHHS, 06/01/2026 1114

2 22304519 Phạm Quang Hiền BLD HT-QĐ17/QĐ-ĐHHS, 06/01/2026 1114

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: Phòng 501 - Nguyễn Văn Tráng

Môn học:   Anh văn giao tiếp quốc tế 3  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1076

Giảng viên: Ngô Anh Chi

Ngày thi: 09/05/2026

Giờ thi:10:30

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên

Lớp 

ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh 

viên

Ký tên Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22304463 Phan Thị Mỹ Hạnh TVD HT-QĐ3059/QĐ-ĐHHS,18/09/2025 1076

2 22402988 Đinh Thị Bích Hằng MKD HT-QĐ17/QĐ-ĐHHS, 06/01/2026 1076

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2


